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BÁO CÁO  

Quyết toan thu chi ngân sách xã năm 2021 

 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;            

Căn Cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

Phú Lương, về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND  ngày 30/12/2020 về việc phê chuẩn dự 

toán thu chi ngân sách năm 2021 xã Động Đạt; 

         Thực hiện dự toán năm 2021, UBND xã Động Đạt báo cáo quyết toán Thu chi 

ngân sách xã năm 2021 như sau: 

 

1. QUYẾT THU NGÂN SÁCH XÃ 

(có biểu 01 kèm theo) 

1.1 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thực hiện đạt: 2.338.528.576 đ / 

627.000.000 đ Kế hoạch, bằng 80% so với thực hiện năm 2020; gồm các chỉ tiêu 

cụ thể sau: 

 

T

T 
Nội dung 

Kế hoạch 

Thực hiện 

 % TH 

KH huyện 
HĐND xã 

giao 
Huyện Xã 

I THU CÂN ĐỐI 627.000.000 627.000.000 721.549.576 115.1 115.1 

1 Thuế ngoài QD 270.000.000 270.000.000 203.009.318 75.2 75.2 

-  Thuế GTGT 270.000.000 270.000.000 203.009.318 75.2 75.2 

2 Thuế TNCN (1003) 180.000.000 180.000.000 124.562.660 69.2 69.2 

3 Thuế SD đất phi NN 2.000.000 2.000.000 12.653.650 632.7 632.7 

6 Phí lệ phí 135.000.000 135.000.000 118.000.000 87.4 87.4 

 Lệ phí chứng thực 85.000.000 85.000.000 91.100.000 107.2 107.2 

 Phí thăm quan 25.000.000 25.000.000    

 Phí Môn bài 25.000.000 25.000.000 26.900.000 107.6 107.6 

8 Thu khác 40.000.000 40.000.000 65.243.948 163.1 163.1 

9 Thu tiền bảo vệ phát 

triển đất trồng lúa 

  198.080.000   

II Ghi thu qua NS quỹ 

ủng hộ covid 

  26.979.000   

III Thu quản lý qua 

ngân sách đối ứng  

  1.590.000.000   
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     *  Đánh giá công tác thu ngân sách xã: Ngay từ đầu năm công tác thu ngân 

sách trên địa bàn xã đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao. Lãnh đạo UBND xã thường xuyên thực hiện kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo và đôn 

đốc thực hiện từng chỉ tiêu thu. Kết quả năm 2021 một số chỉ tiêu đạt và vượt kế 

hoạch đầu năm giao, trong đó:  

Phí lệ phí thu đạt107.2% chỉ tiêu giao: Chỉ tiêu này đạt và vượt kế hoạch do 

đơn vị thực hiện tốt công tác thu phí, lệ phí theo quy định của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

Thuế thu nhập cá nhân: Năm 2021 đơn vị chỉ được giao thu thuế TNCN từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh, còn lại 02 chỉ tiêu là thuế TNCN từ chuyển nhượng 

bất động sản và Lệ phí trước bạ nhà đất không giao trong kế hoạch năm, do đó 

cũng giảm bớt được khó khăn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn xã. Tuy 

nhiên do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19 nên chỉ tiêu Thu thuế TNCN từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch. 

Thuế GTGT đạt 75.2% chỉ tiêu giao đầu năm, không đạt kế hoạch do các hộ 

kinh doanh xin nghỉ hoạt động do covid, các chế độ miễn giảm thuế để hỗ trợ 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn. 

Lệ phí môn bài đạt 107.6% chỉ tiêu giao đầu năm, chỉ tiêu này vượt kế hoạch 

là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi cục thuế, ủy nhiệm thu trên địa bàn và chỉ 

đạo sát sao của lãnh đạo địa phương trong việc chống thất thu ngân sách; 

Thu khác ngân sách đạt 163.1% kế hoạch, tuy nhiên đây là khoản thu đột 

biến, không ổn định, Nguồn thu này chủ yếu dự vào thu phạt vi phạm hành chính 

trên địa bàn, trong khi đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định, các 

vụ việc vi phạm hành chính ít sảy ra, công tác an ninh trật tự luôn được giữ vững. 

 1.2. Thu ngân sách xã: Tổng thu 13.055.056.726 đồng/6.211.000.000đồng , 

tăng 6.844.016.726 đồng so với dự toán huyện giao đầu năm và tăng 11.9 % so với 

thực hiện năm 2020 

 Trong đó:    

a) Thu cân đối được điều tiết: 773.243.530 đ/737.000.000 đồng Kế hoạch, 

đạt 104.92 % kế hoạch huyện.                                       

b) Thu kết dư ngân sách: 163.581.315 đồng  

c) Thu quản lý qua ngân sách (thu đối ứng nhân dân): 1.590.000.000 đồng  

d) Thu hồi các khoản chi năm trước: 6.520.000 đồng (Công trình Kênh 

mương xóm Làng Chảo GĐ 2 năm 2017, Nguồn CT MTQG NTM)  

e) Thu chuyển nguồn năm trước: 295.000.000 đồng    

f) Ghi thu nguồn quỹ ủng hộ phòng chống covid: 26.979.000 đ                     

g) Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên: 10.199.692.881 đồng/ 5.474.000.000 

đồng. 
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* Thu bổ sung cân đối: 4.164.950.349 đồng/4.522.000.000 đồng (giảm trừ dự 

toán 70% vượt thu năm 2019+2020: 357.049.651 đ) 

*.Thu bổ sung có mục tiêu: 6.034.782.532 đồng/952.000.000 đồng, tăng 

5.082.782.532 đồng  

Bao gồm: 

- Kinh phí bầu cử Đại biểu HĐNĐ các cấp : 281.260.272 Đồng 

- Kinh phí XDCB từ nguồn thu cấp QSD đất  năm 2020 : 2.067.000.000 Đồng 

- Kinh phí  khen thưởng LĐTT : 6.750.000 Đồng 

- Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT : 45.000.000 Đồng 

- Kinh phí vốn xi măng XDCB  : 1.503.326.100 Đồng 

- Kinh phí vốn tài trợ Quy hoạch : 86.848.600 Đồng 

-  Kinh phí sự nghiệp môi trường : 490.000.000 Đồng 

- Kinh phí tiền ăn huấn luyện DQTV : 33.850.000 Đồng 

-  Kinh phí thực hiện CTMTQG XD NTM : 50.000.000 Đồng 

- Kinh phí bổ sung hỗ trợ phòng chống covid : 403.880.000 Đồng 

- Kinh phí thực hiện ATGT : 15.000.000 Đồng 

- Kinh phí CT MTQG XD NTM thực hiện lập quy hoạch 

chi tiết khu sản xuất nông nghiệp tập trung 

: 104.587.560 Đồng 

- Kinh phí hỗ trợ phần mềm MISA : 3.000.000 Đồng 

- Hoàn trả dự toán còn dư (tiền ăn cho F1) : -7.720.000 Đồng 

2. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 

Tổng chi ngân sách xã: 12.899.594.073đồng/6.211.000.000 đồng, tăng  

6.688.594.073 đồng so với dự toán đầu năm huyện giao, và tăng 12.07% so với 

quyết toán năm 2020.( có biểu 02 kèm theo) 

Trong đó: 

- Chi theo dự toán đầu năm : 5.883.338.826 đồng 

 - Chi từ nguồn kết dư: 3.399.275 đồng (Chi hoạt động HĐND là  375.275 đ và chi các 

công trình XD: 3.024.000 đ) 

 - Chi quản lý qua ngân sách: 1.590.000.000 đồng 

 - Ghi chi nguồn quỹ ủng hộ phòng chống covid-19: 16.240.000 đồng 

 - Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang : 103.870.000 đồng 

 - Chi dự phòng: 109.000.000 đồng 

- Chi chuyển nguồn năm 2021 sang 2022: 100.130.000 đồng 

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 114.421.000 đồng 

- Chi từ nguồn bổ sung ngân sách từ cấp trên: tăng 4.978.194.972  đồng 

Bao gồm: 

STT Nội dung Bổ sung (đ) Thực hiện (đ) So Sánh 
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(TH/BS) 

% 

1 - Kinh phí bầu cử Đại biểu HĐNĐ các cấp 281.260.272 281.260.272 100 

2 - Kinh phí XDCB từ nguồn thu cấp QSD đất  

năm 2020 

2.067.000.000 2.067.000.000 
100 

3 - Kinh phí  khen thưởng LĐTT 6.750.000 6.750.000 100 

4 - Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 45.000.000 45.000.000 100 

5 - Kinh phí vốn xi măng XDCB  1.503.326.100 1.503.326.100 100 

6 - Kinh phí vốn tài trợ Quy hoạch 86.848.600 86.848.600 100 

7 -  Kinh phí sự nghiệp môi trường (Cải tạo, 

nâng cấp đường GTNT xóm Đồng Nghè 2, 

xã Động Đạt) 

490.000.000 490.000.000 

100 

8 - Kinh phí tiền ăn huấn luyện DQTV 33.850.000 33.850.000 100 

9 -  Kinh phí thực hiện CTMTQG XD NTM 50.000.000 50.000.000 100 

10 - Kinh phí bổ sung hỗ trợ phòng chống 

covid 

403.880.000 396.160.000 
98.1 

11 - Kinh phí thực hiện ATGT 15.000.000 15.000.000 100 

12 - Kinh phí CT MTQG XD NTM thực hiện 

lập quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông 

nghiệp tập trung 

 

104.587.560 

 

0 0 

13 - Kinh phí hỗ trợ phần mềm MISA 3.000.000 3.000.000 100 

 Tæng céng 5.090.502.532 4.978.194.972   97.79 

2.1. Chi đầu tư:  5.250.198.700 đồng 

 Chi từ nguồn thu tiền cấp QSD đất:    2.067.000.000 đồng  

-  UBND xã Động Đạt, HM: Cổng, hàng rào, sân bêtong, san nền kè đá, nhà công 

an, nhà tiếp dân: 1.103.081.000 đ 

-  Cải tạo trụ sở làm việc UBND xã Động Đạt: 150.000.000 đ 

-  UBND xã Động Đạt, HM: Nhà đoàn thể, nhà vệ sinh: 605.000.000 đ      

- UBND xã Động Đạt, HM: Nhà bếp, nhà để xe, bồn hoa, đất tôn nền làm đường 

vào UBND: 208.919.000 đ                                    

Chi từ nguồn ngân sách tỉnh (xi măng): 1.503.326.100 đồng 

-  Đường BT xóm Đuổm-2020  : 130.247.500 đ 

- Đường BT xóm Ao trám-2020: 115.010.000 đ 

- Đường BT xóm Làng Chảo-2020: 169.600.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nghè 2-2020: 407.702.500 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nội-2019: 95.135.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nghè 1-2019: 7.552.500 đ 
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- Đường BT xóm Khe nác-2021: 12.674.600 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nghè 1-2021: 130.175.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nội- Vườn Thông-2021: 219.329.000 đ 

- Đường BT xóm Làng Ngòi-2021: 215.900.000 đ 

Chi từ nguồn khác (đối ứng và tài trợ): 1.679.872.600 đồng 

- Đường BT xóm Khe nác-2021: 200.600.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nội- Vườn Thông-2021: 438.424.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Nghè 1-2021: 252.000.000 đ 

- Đường BT xóm Làng Ngòi-2021: 427.000.000 đ 

- Đường BT xóm Đồng Chằm-2021 : 275.000.000 đ 

- Điều chỉnh quy hoạch chung Quy hoạch chung xã Động Đạt. huyện Phú Lương 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 86.848.600 đ 

* Đánh giá chi đầu tư XDCB : :   

 Đối với công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tồn đọng các 

năm trước, tổng số công trình chưa thẩm định quyết toán đầu năm 2021 là 05 công 

trình, tính đến nay đã thực hiện: 

05 công trình đã được thẩm định quyết toán xong,  

- Đối với công tác giải ngân, Tổng số vốn đã được phân bổ năm 2021 thanh 

toán cho các công trình là: 5.250.198.700 đồng so với cùng kỳ năm trước 

(4.078.000.000đ) tăng 28.7% trong đó: 

Ngân sách nhà nước: 3.570.326.100 đồng 

Vốn dân góp và nguồn tài trợ : 1.679.872.600 đồng 

- Tổng số nợ vốn đầu tư xây dựng đối với các công trình đã có phê duyệt 

quyết toán đến thời điểm hiện tại là : 661.000.000 đồng trong đó : 

+ Ngân sách nhà nước : 661.000.000 đồng 

- Đối với các công trình được đầu tư xây dựng năm 2021: xã Động Đạt có 06 

hạng mục công trình được đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn xi măng và nhân dân 

đóng góp, các công trình thi công xong, hiện đang tiến hành nghiệm thu và quyết 

toán. 01 công trình xây dựng từ sự nghiệp môi trường, 01 dự án tư vấn lập quy 

hoạch từ nguồn Ngân sách nhà nước đã thi công hoàn thành trong năm. Tổng nợ 

các công trình dự án mới, bao gồm các công trình từ nguồn vốn xi măng, chuyển 

sang năm 2022 là 1.130 triệu đồng.  

- Đối với các dự án năm trước chuyển sang còn theo dõi công nợ có 01 dự án bồi 

thường giải phóng mặt bằng Trường MN Đồng Nghè 1 năm 2016 chưa  quyết toán và chưa 

thanh toán là 319 triệu đồng. 

2.2 Chi thường xuyên 
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Tổng chi 7.434.844.373 đồng /6.084.000 đồng (giảm chi dự toán giữ lại 

127.000.000 đ), tăng  1.551.266.587 đồng so với dự toán, bao gồm các khoản chi 

như sau: 

- Chi bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán: 1.321.020.272 đồng 

+  Kinh phí sự nghiệp môi trường: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xóm Đồng 

Nghè 1: 490.000.000 đ 

+ Kinh phí tiền ăn huấn luyện DQTV: 33.850.000đ 

+  Kinh phí thực hiện CTMTQG XD NTM: chi duy tu sửa chữa đường GTNT xã 

Động Đạt (Mã CTMT: 00402): 10.000.000 đ 

+ Kinh phí thực hiện CTMTQG XD NTM: Chi phí lập nhiệm vụ và đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM xã Động Đạt giai đoạn 2016-2020 định 

hướng đến năm 2030: 40.000.000 đ 

+ Kinh phí bổ sung hỗ trợ phòng chống covid: 396.160.000 đ (Chi hỗ trợ tiền ăn 

cho F1 và trẻ em: 276.160.000đ, Chi hỗ trợ tổ covid cộng đồng: 20.000.000 đ; 

Chi PC chống dịch cho thành viên Trung tâm: 21.100.000 đ; Chi mua vật tư 

chống dịch, công tác tuyên truyền: 78.900.000 đ) 

+ Kinh phí thực hiện ATGT: 15.000.000 đ 

+ Kinh phí hỗ trợ phần mềm MISA: 3.000.000 đ 

+ Kinh phí bầu cử Đại biểu HĐNĐ các cấp: 281.260.272 đ 

     + Kinh phí  khen thưởng LĐTT: 6.750.000 đ 

      + Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT: 45.000.000 đ 

        - Chi kết dư năm 2020: 1.136.315 đ (chi mua văn phòng phẩm cho HĐND xã) 

 - Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 103.870.000 đ ( chi chế độ lương, phụ 

cấp cho cán bộ nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo NQ 02/2018) 

 - Ghi chi quỹ ủng hộ phòng chống covid-19: 16.240.000 đ 

 + Chi mua vật tư PC dịch bệnh covid-19 (giường gấp, ô, chăn, gối): 9.240.000 đ 

 + Chi hỗ trợ tổ covid cộng đồng (đợt cao điểm): 7.000.000 đ 

 - Chi dự phòng: 109.000.000 đ (tiết kiệm chi thường xuyên bổ sung sang dự phòng 

12.000.000đ) 

+ Chi gia công biển cảnh báo lũ lụt: 3.000.000 đ 

+ Chi mua vật tư phòng chống dịch bệnh covid-19 (test nhanh, bộ bảo hộ, khẩu 

trang...) : 67.000.000 đ 

+ Chi mua vật tư phục vụ tiêm phòng vacxin covid-19 (ghế, phông rạp, tiền ăn) 

27.000.000 đ 

+ Chi cho công tác diễn tập phòng chống covid-19 : 10.000.000 đ 

* Đánh giá công tác chi thường xuyên:  

Năm 2021 chi ngân sách cơ bản  đảm bảo chi theo kế hoạch và nhiệm vụ đề ra, 

chi lương, phụ cấp và hoạt động theo đúng kế hoạch đầu năm được phân bổ, các khoản 
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bổ sung trong năm được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và thanh quyết toán đúng thời 

gian quy định. Đặc biệt trong năm có hoạt động lớn là Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, 

Đại hội TDTT lần thứ VI, phát sinh các cuộc họp HĐND do thay đổi lãnh đạo quản lý, 

kinh phí chi cho công tác Đảng được đảm bảo, tuy được cấp bổ sung cấp trên và tiết 

kiệm chi xong một số hoạt động của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân còn thiếu. 

Chi quản lý nhà nước gặp khó khăn do khi phân bổ kế hoạch đầu năm chỉ 

đảm bảo chi chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm cho CBCC, hệ số lương cao, trong 

năm có nhiều CBCC được tăng lương trước hạn và thường xuyên. Chế độ chính 

sách theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được thực hiện đầy đủ và  

kịp thời. Đối với kinh phí hoạt động của UBND xã trong năm phát sinh nhiều như: 

hỗ trợ đại hội các hội đặc thù, hỗ trợ Đại hội TDTT, công tác tuyên truyền, đảm 

bảo an ninh và công tác phòng chống dịch bệnh covid-19... 

Chi cho Công an và Quân sự đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. 

Chi cho UBMTTQ xã và các đoàn thể đảm bảo chi đúng định mức, chế độ và 

dự toán được giao.  

Trong năm không phát sinh chi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

do đơn vị đã hoàn thành chương trình giảm nghèo, là xã khu vực I theo Quyết định 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Chi chuyển nguồn: 100.130.000 đồng 

- 70 %Nguồn vượt thu năm 2021 để lại để cải cách tiền lương năm 2022: 

29.000.000 đ 

- Nguồn thực hiện chế độ lương cho cán bộ chờ nghỉ hưu theo Nghị quyết 

02/2018 : 71.130.000 đ 

d) Chi hoàn trả ngân sách huyện: 114.421.000 đồng 

- Nguồn KP thực hiện chương trình MTQG XD NTM 2017: 105.000.000 đ;  

- Nguồn kinh phí từ nguồn đất cho công trình đường GTNT xóm Đồng nghè 1 

gđ 2: 9.421.000 đ  

III. CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH XÃ 

 Xác định kết dư ngân sách năm 2021 

- Tổng thu ngân sách xã:  13.055.056.726 đồng 

- Tổng chi ngân sách xã : 12.899.594.073 đồng 

- Kết dư ngân sách:               155.462.653 đồng. Bao gồm: 

+ Nguồn bổ sung ngân sách huyện: Kinh phí CT MTQG XD NTM thực hiện 

lập quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp tập trung : 104.587.560 đ 

+ Nguồn thu hồi các khoản chi năm trước: 6.520.000 đ 

+ Kinh phí tiền đất công trình GPMB khu trung tâm xã Động Đạt năm 2020: 

761.040 đ 

+ Nguồn thu ủng hộ quỹ phòng chống covid-19: 10.739.000 đ 
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+ Nguồn ngân sách: 32.855.053 đ (vượt thu 7.243.530 đ) 

  Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã Động Đạt năm 2021, 

trình HĐND xã kỳ họp thứ 04, khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét phê chuẩn 

quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND; 

- Các Đại biểu HĐND xã; 

 - Lưu: VP, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đình Bẩy 
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